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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Văn Be. 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Văn Son; 

                                                    Bà Phạm Thị Hồng Vân.                    

- Thư ký phiên tòa: Bà Thái Thị Thúy Vân - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thu Sinh - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 36/2018/TLPT-HNGĐ ngày 24 tháng 9 

năm 2018 về tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn.  

Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 64/2018/HNGĐ-ST ngày 06 

tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2018/QĐ-PT ngày 02 tháng 10 

năm 2018, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị G, sinh năm 1972; địa chỉ: Tổ 5, ấp T, xã S  

huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 

1967; địa chỉ: Tổ 4, khu phố 4, thị trấn TC, huyện T, tỉnh Tây Ninh là người đại 

diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 19 tháng 12 năm 2017); có mặt. 

- Bị đơn: Ông Francois Tr, sinh năm 1964; địa chỉ: Tổ 5, ấp T, xã S, huyện 

T, tỉnh Tây Ninh; tạm trú tại: Tổ 3, ấp S, xã TH, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có 

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín; người đại diện theo pháp luật: 

Bà Nguyễn Đức Thạch D; chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh B; chức vụ:Trưởng 
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phòng giao dịch huyện T.  

Ông B ủy quyền lại cho ông Cao Minh M; chức vụ: Phó phòng giao dịch 

của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín huyện T; Tòa án không triệu tập 

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; người Đại 

diện theo quy định của pháp luật: Ông Trịnh Ngọc K; chức vụ: Chủ tịch Hội 

đồng thành viên. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Anh T; chức vụ: Giám đốc Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện T, tỉnh Tây Ninh;   

Ông T ủy quyền lại cho ông Đặng Minh S; chức vụ: Phó Giám đốc Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện T, tỉnh Tây Ninh; Tòa án không triệu tập. 

3. Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; người đại diện theo pháp luật: 

Ông Dương Quyết T; chức vụ: Tổng giám đốc. 

 Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trương Hoàng S; chức vụ: Giám đốc 

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện T; Tòa án không triệu tập. 

4. Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1992; địa chỉ: Tổ 5, ấp T, xã S, huyện T 

tỉnh Tây Ninh; Tòa án không triệu tập. 

5. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1998; địa chỉ: Tổ 5, ấp T, xã S, huyện T 

tỉnh Tây Ninh; Tòa án không triệu tập. 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Ông Francois Tr. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Nguyễn 
Thị H trình bày: 

Bà Phạm Thị G và ông Fancois Tr đã ly hôn theo Quyết định số 

309/2017/QĐST-HNGĐ ngày 29-8-2017 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh 

Tây Ninh. Trong quyết định thuận tình ly hôn về tài sản chung và nợ chung bà G 

và ông Tr tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. Sau khi có Quyết định 

thuận tình ly hôn thì giữa bà và ông Tr không thống nhất được việc phân chia tài 

sản chung và nợ chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Bà G khởi kiện 

yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung và nợ chung cũng như công nhận tài 

sản riêng của bà G như sau: 

Về tài sản chung gồm có: Phần đất diện tích 250 m
2
, thửa đất số 712, tờ bản 

đồ số 07, trên đất có 01 căn nhà cấp 4 chiều ngang 5 m, chiều dài 15 m, chưa tô, 

phần đất này được UBND huyện T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H02876…55/QĐ-UB ngày 19-01-2009 do ông Tr, bà G đứng tên, đất tọa lạc tại 

tổ 5, ấp T, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh hiện bà G đang ở và quản lý sử dụng; 

01 chiếc xe Honda hiệu Future biển số 70R1 – 102.29 do ông Tr đứng tên trong 

giấy đăng ký xe, hiện ông Tr đang quản lý sử dụng. 

Tài sản riêng của bà G gồm: Phần đất diện tích 450 m
2
, thửa số 959, tờ bản 

đồ số 07 do UBND huyện T cấp cho bà Phạm Thị G ngày 16-8-2011. Phần đất 

diện tích 400 m
2 

thửa số 645, tờ bản đồ số 07, do UBND huyện T cấp cho bà 
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Phạm Thị G ngày 05-7-2004; 02 phần đất tọa lạc tại ấp T, xã S, huyện T, tỉnh 

Tây Ninh. Hiện do bà G đang quản lý sử dụng. 

Về nợ chung:  

- Ngày 22-11-2016 vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam, chi nhánh huyện T số tiền 150.000.000 đồng, thời hạn 12 tháng. 

- Ngày 11-01-2017 vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, Phòng giao 

dịch T số tiền 200.000.000 đồng, thời hạn trả nợ đến ngày 11-01-2018.  

- Ngày 19-4-2017 vay nợ xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng chính sách xã 

hội, Phòng giao dịch huyện T, tỉnh Tây Ninh số tiền 50.000.000 đồng, thời hạn 

trả nợ đến ngày 19-4-2018. 

Tổng số tiền nợ chung của vợ chồng là 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng. 

Bà G yêu cầu chia tài sản chung, nợ chung chia đôi theo quy định của pháp 

luật. Hiện tại, bà G đã trả khoản nợ vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, chi nhánh huyện T và khoản nợ vay của Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín, chi nhánh T. Tổng số tiền vốn và lãi bà G đã trả là 

387.188.595 đồng. Bà yêu cầu được nhận phần tài sản chung là phần đất diện 

tích 250 m
2
 để quản lý, sử dụng. Ông Tr có trách nhiệm trả khoản nợ vay cho 

Ngân hàng Chính sách Xã hội, chi nhánh huyện T và trả lại phần tiền chênh lệch 

cho bà G. Yêu cầu Tòa án công nhận phần đất diện tích 450 m
2
, thửa số 959, tờ 

bản đồ số 07 và phần đất diện tích 400 m
2 

thửa số 645, tờ bản đồ số 07 là tài sản 

riêng của bà G. 

Bị đơn ông Fancois Tr trình bày: Trong thời gian chung sống ông và bà G 

có những tài sản chung gồm: 

- Phần đất diện tích 250 m
2
 thửa đất số 712, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại ấp T 

xã S. Khi nhận chuyển nhượng thì trên đất có căn nhà cấp 4 chưa hoàn thành  

sau khi mua thì vợ chồng ông có tu sửa nhà, có làm hàng rào tường bao quanh 

nhà và đất, hiện nhà và đất này bà G đang quản lý sử dụng. 

- Phần đất diện tích 450 m
2
, thửa số 959, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại ấp T, xã 

S. Phần đất này do vợ chồng ông nhận chuyển của ông Đặng Công Th và bà 

Francois D, là anh rễ và chị ruột của ông Tr với giá 120.000.000 đồng. Do ông 

và bà G chưa đăng ký kết hôn, ông đang ở nhờ hộ khẩu của bà G nên không 

được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi nhận chuyển 

nhượng trên đất đã có căn nhà gỗ, lợp mái tol. Sau đó, vợ chồng ông có tu sửa  

xây dựng thêm. Hiện tại do bà G đang quản lý sử dụng, diện tích đất này trị giá 

khoảng 350.000.000 đồng. 

- Phần đất diện tích 400 m
2 

thửa số 645, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại ấp T, xã 

S. Phần đất này trước đây là của bà G đã chuyển nhượng cho bà Phan Thị T vào 

năm 2008. Nhưng sau khi nhận chuyển nhượng bà T không làm thủ tục chuyển 

quyền được. Bà T khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện T, có kháng cáo. Tòa án 

nhân dân tỉnh Tây Ninh giải quyết hủy hợp đồng mua bán giữa bà G và bà T  

yêu cầu bà G bồi thường cho bà T tổng số tiền 144.573.000 đồng, số tiền này là 
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ông Tr đưa cho bà G để trả cho bà T, cũng là số tiền mà ông Tr chuộc lại nhà và 

đất này. Sau đó, ông có tu sửa lại căn nhà, mua vật tư, đồ đạc trong nhà, có hóa 

đơn kèm theo. Đất và căn nhà trên đất trên trị giá khoảng 300.000.000 đồng. 

Hiện bà G đang cho người khác thuê để ở. 

Ngoài ra còn có xe gắn máy và các vật dụng trong nhà gồm: Tủ thờ trị giá 

17.000.000 đồng, tủ lạnh 7.000.000 đồng, tủ quần áo 5.000.000 đồng, két sắt 

4.500.000 đồng, xe Ablack biển số 70K1- 07589 do anh C đứng tên. Phần này 

ông Tr chỉ trình bày không tranh chấp. 

Tổng giá trị tài sản chung của vợ chồng ông khoảng 829.500.000 đồng 

(tám trăm hai mươi chín triệu năm trăm nghìn) đồng. Ông yêu cầu chia đôi số tài 

sản trên. 

Về nợ chung ông thống nhất số nợ như bà G trình bày. Hiện nay, bà G đã 

trả nợ cho Ngân hàng nào và trả bao nhiêu thì ông không rõ, số tiền trả nợ cho 

Ngân hàng là tiền cá nhân của bà G xoay sở để trả sau khi ly hôn. Ông Tr chưa 

trả được khoảng vay nào. Về nợ chung ông yêu cầu chia đôi theo pháp luật. 

Nếu giao hết tài sản cho bà G thì bà G có trách nhiệm trả toàn bộ số nợ cho 

các Ngân hàng và giao lại cho ông Tr 100.000.000 (một trăm triệu) đồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 
tín, Phòng giao dịch T, ông Cao Minh M trình bày: 

Ngày 11-01-2017 ông Tr và bà G có vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – Phòng giao dịch T số tiền 200.000.000 đồng, theo Hợp đồng tín 

dụng số: LD1700700205 ngày 11-01-2017, thời hạn trả nợ đến ngày 11-01-

2018. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng diện tích 250 m
2
 do bà G và ông Tr 

đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Phòng giao dịch T yêu cầu 

ông Tr và bà G trả số tiền nợ gốc và lãi phát sinh đến ngày 01-02-2018 của ông 

Tr, bà G là 207.591.850 đồng, cụ thể tiền gốc là 200.000.000 đồng, tiền lãi là 

7.591.850 đồng. Nếu ông Tr và bà G không trả nợ, đề nghị được phát mãi tài sản 

thế chấp nêu trên để trả nợ theo quy định của pháp luật. Ngày 16-4-2018 Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Phòng giao dịch T có đơn rút đơn khởi kiện. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Chi nhánh huyện T, ông Đặng Minh S trình bày: 

Ngày 23-11-2016 ông Tr, bà G có vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện T số tiền là 150.000.000 đồng, theo 

Hợp đồng tín dụng số: 5705LAV201605429, thời hạn trả nợ đến ngày 22-11-

2017, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất diện tích 400 m
2
. Tính đến ngày 05-

02-2018, ông Tr và bà G còn nợ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện T số 

tiền gốc 150.000.000 đồng, lãi 19.457.083 đồng. Tổng cộng 169.457.083 đồng.  

Nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 

huyện T yêu cầu ông Tr và bà G có trách nhiệm trả nợ vay cho Ngân hàng số 

tiền 169.457.083 đồng và yêu cầu tính lãi, lãi quá hạn kể từ ngày 05-02-2018 
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cho đến khi ông Tr, bà G thanh toán xong toàn bộ khoản nợ theo quy định tại 

hợp đồng tín dụng đã ký kết. Ngày 03-5-2018 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện T có đơn rút đơn khởi kiện. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng chính sách xã hội Việt 

Nam Phòng giao dịch huyện T, ông Trương Hoàng S trình bày:  

Căn cứ vào sổ vay vốn và khế ước nhận nợ ngày 19-4-2017 với số tiền là 

50.000.000 đồng đã ký giữa Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện T và bà G, ngày đến hạn cuối cùng là 19-4-2022. Nay ông Tr và bà G 

đang tranh chấp tài sản sau khi ly hôn nên Ngân hàng chính sách xã hội Việt 

Nam Phòng giao dịch huyện T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà G và 

ông Tr có trách nhiệm trả tiền gốc 50.000.000 đồng, lãi 542.466 đồng.   

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn C, chị Nguyễn Thị 
H trình bày: 

Anh C, chị H là con ruột bà G còn ông Francois Tr là ba dượng việc chia 

tài sản của bà G, ông Tr anh, chị không có ý kiến. 

Tại Bản án sơ thẩm số 64/2018/HNGĐ-ST ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh, quyết định: 

Căn cứ các Điều 33, 59, 62 Luật Hôn nhân và gia đình, Điều 91 Luật các tổ 

chức tín dụng; Điều 146, 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 26, 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nôp̣, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị G về việc yêu cầu chia tài 

sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn đối với ông Francois Tr.  

+ Bà Phạm Thị G được quản lý, sử dụng các tài sản gồm:  

- 01 phần đất có diện tích 250 m
2 

(theo đo đạc thực tế là 258,7 m
2
), tại thửa 

số 712 (thửa mới 68), tờ bản đồ số 07 (tờ bản đồ mới là 29), giấy chứng nhận 

quyền sử dụng số H02876…55/QĐ-UB do UBND huyện T, tỉnh Tây Ninh cấp 

ngày 19-01-2009, đất tọa lạc tại ấp T, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh; tứ cận: 

Đông giáp thửa số 69 của bà B dài 16,52 m + 35,20 m; Tây giáp đất của bà G 

dài 16,52 m + 35,26 m; Nam giáp đường nhựa 794 dài 5 m; Bắc giáp mương dài 

5 m và 01 căn nhà tạm A có diện tích 52,5 m
2
 (nhà cột gỗ tạp + gạch, nền gạch 

tàu, tường xây gạch, cửa sắt kính, kết cấu đỡ mái gỗ tạp, mái tole). 

- 01 phần đất có diện tích 450 m
2 

(theo đo đạc thực tế là 467,7 m
2
), tại thửa 

số 959 (thửa mới 145), tờ bản đồ số 07 (tờ bản đồ mới là 29), giấy chứng nhận 

quyền sử dụng số CH39517 do UBND huyện T, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16-8-

2011, đất tọa lạc tại ấp T, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh; tứ cận: Đông giáp thửa 

số 712 (thửa mới 68) dài 16,52 m + 35,26 m; Tây giáp thửa 67 của ông H dài 

16,52 m + 35,35 m; Nam giáp đường nhựa 794 dài 8,96 m; Bắc giáp mương dài 

9,12 m. 

- 01 phần đất có diện tích 400 m
2 

(theo đo đạc thực tế là 413,2 m
2
), tại thửa 

số 645 (thửa mới 108), tờ bản đồ số 07 (tờ bản đồ mới là 28), giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng số 03119QSDĐ/55/QĐ-UB(H) do UBND huyện T, tỉnh Tây 

Ninh cấp ngày 05-7-2004, đất tọa lạc tại ấp T, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh; tứ 

cận: Đông giáp thửa số 25 của bà T dài 15,60 m + 36,43 m; Tây giáp thửa 109 

của bà L dài 15,95 m + 36,42 m; Nam giáp đường nhựa 794 dài 7,84 m; Bắc 

giáp mương dài 8,03 m. 

+ Ông Francois Tr được quyền sở hữu 01 chiếc xe mô tô Future F1, hiệu 

HONDA có màu  Nâu, vàng, đen; số khung: JC532XCY-010594, số máy: 

JC54E-0020182, biển số 70K1-102.29 trị giá: 16.167.000 (mười sáu triệu một 

trăm sáu mươi bảy ngàn) đồng.  

Ông Francois Tr có trách nhiệm trả cho bà Phạm Thị G số tiền 119.552.981 

(một trăm mười chín triệu năm trăm năm mươi hai ngàn chín trăm tám mươi 

một) đồng. Trả cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Phòng giao dịch huyện T tổng 

số tiền 50.542.466 (năm mươi triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn bốn trăm sáu 

mươi sáu) đồng; trong đó gốc: 50.000.000 đồng; lãi 542.466 đồng, lãi tính đến 

ngày 06/8/2018. Lãi được tiếp tục tính theo sổ vay vốn số 4800043461 và khế 

ước nhận nợ số 6600000710110005 ngày 19/4/2017.  

Kể từ ngày bà G có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông Tr không chịu nộp số 

tiền nêu trên, thì hàng tháng ông Tr còn phải chịu thêm số tiền lãi đối với số tiền 

chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 468 của Bộ 

luật Dân sự 2015. 

2. Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện độc lập của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với ông Francois Tr và bà Phạm Thị 

G.   

Ngoài ra, bản án còn quyết định về chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản, án 

phí; nghĩa vụ chậm trả; quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo Luật Thi hành án 

dân sự và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 17-8-2018, bị đơn ông Francois Tr có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm 

yêu cầu cấp phúc thẩm chia lại phần tài sản chung. Tại phiên tòa phúc thẩm 

người kháng cáo là ông Francois  Tr vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.   

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết 

vụ án:  

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự từ giai đoạn thụ lý đến khi giải quyết vụ án. Các đương sự chấp 

hành đầy đủ các quy định pháp luật trong quá trình tham gia tố tụng. 

- Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm ông Francois Tr không cung cấp 

thêm được tài liệu, chứng cứ gì mới. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của ông Francois Tr, căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật 

Tố tụng dân sự giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem 

xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo 

của ông Francois Tr như sau: 

[1] Tại tờ cam kết đề ngày 06-06-2011 do Francois Tr ký tên và có chứng 

thực của Ủy ban nhân dân xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh ông Tr xác nhận diện 

tích đất 450 m
2
 bà G nhận chuyển nhượng của ông Th và bà Francois D, anh rễ 

và chị ruột của ông Tr là tài sản riêng của bà G, bà G toàn quyền định đoạt một 

mình, ông cam kết không có khiếu nại về sau. Tờ cam kết này là do ông hoàn 

toàn tự nguyện lập, không bị ai ép buộc, hoặc bị ràng buộc vì một lý do nào 

khác, cũng như không nhằm trốn tranh trách nhiệm dân sự, nếu có ông hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó, ngày 16-8-2011 Ủy ban nhân dân 

huyện T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH39517 do bà G đứng tên 

sử dụng đây là tài sản riêng của bà G.  

[2] Tại bản án dân sự sơ thẩm số 37/2013/DS-ST ngày 16-7-2013 của Tòa 

án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh và bản án dân sự phúc thẩm số 

224/2013/DSPT ngày 24-9-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xác định 

diện tích đất 400 m
2
 là của ông Nguyễn Văn H chồng của bà G chết vào ngày 

31-12-2005 nên khối tài sản này trở thành di sản thừa kế của những người đồng 

thừa kế theo pháp luật của ông H trong đó có bà G. Tuy nhiên, ông Tr cho rằng 

ông đã bỏ ra số tiền 144.573.000 đồng để chuộc lại nhà đất giao cho bà G sử 

dụng nhưng không cung cấp được tài liệu chứng cứ để chứng minh Như vậy, 

diện tích đất 400 m
2
 xác định là di sản thừa kế của bà Gấm chưa chia không phải 

là tài sản chung giữa bà G, ông Tr. 

[3] Tài sản chung ông Tr, bà G thống nhất tạo lập trong thời kỳ hôn nhân 

bao gồm: 

- Diện tích đất 250 m
2
, thửa đất số 712, tờ bản đồ số 07, trên đất có 01 căn 

nhà cấp 4 chiều ngang 5 m, chiều dài 15 m, chưa tô, phần đất này được Ủy ban 

nhân dân huyện T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02876…55/QĐ-

UB cho ông Tr, bà G ngày 19-01-2009, đất tọa lạc tại tổ 5, ấp T, xã S, huyện T  

tỉnh Tây Ninh hiện bà G đang ở và quản lý đất này.  

- 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Future F1 biển số 70K1 – 102.29 

do ông T đứng tên trong giấy đăng ký xe, hiện ông Tr đang quản lý sử dụng. 

Tổng giá trị tài sản chung ông bà thống nhất trị giá 130.190.000 đồng.   

[4] Khi phân chia tài sản chung của bà G, ông Tr Tòa án cấp sơ thẩm có 

xem xét hoàn cảnh của hai bên, công sức đóng góp vào việc tạo lập, duy trì và 

phát triển khối tài sản chung, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa 

thành niên và chia mỗi người được hưởng 65.095.000 đồng là có căn cứ đúng 

quy định của pháp luật. Ông Francois Tr kháng cáo cũng không đưa ra được tình 

tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của ông Tr giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của Kiểm sát viên 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa. 
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[5] Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Francois Tr phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng theo quy định của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Francois Tr; Giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm 

Căn cứ các Điều 33, 59, 62 Luật Hôn nhân và gia đình, Điều 91 Luật các tổ 

chức tín dụng; Điều 146, 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 26, 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí và lệ phí Toà án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị G về việc yêu cầu chia tài 

sản sau khi ly hôn đối với ông Francois Tr và yêu cầu công nhận quyền sử dụng 

đất cho bà G. 

2.  Công nhận bà Phạm Thị G được quyền quản lý, sử dụng tài sản gồm: 

- Quyền sử dụng đất diện tích đất 450 m
2 

(đo đạc thực tế 467,7 m
2
), thuộc 

thửa số 959 (thửa mới 145), tờ bản đồ số 07 (tờ bản đồ mới là 29), tọa lạc tại ấp 

T, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số 

CH39517 do Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 16-8-2011, tứ 

cận: Đông giáp thửa số 712 (thửa mới 68) dài 16,52 m + 35,26 m; Tây giáp thửa 

67 của ông H dài 16,52 m + 35,35 m; Nam giáp đường nhựa 794 dài 8,96 m  

Bắc giáp mương dài 9,12 m là tài sản riêng của bà G. 

- Quyền sử dụng đất diện tích 400 m
2
 (đo đạc thực tế 413,2 m

2
), thuộc thửa 

số 645 (thửa mới 108), tờ bản đồ số 07 (tờ bản đồ mới là 28), đất tọa lạc tại ấp 

T, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số 

03119QSDĐ/55/QĐ-UB(H) do Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh cấp 

ngày 05-7-2004; tứ cận: Đông giáp thửa số 25 của bà T dài 15,60 m + 36,43 m  

Tây giáp thửa 109 của bà L dài 15,95 m + 36,42 m; Nam giáp đường nhựa 794 

dài 7,84 m; Bắc giáp mương dài 8,03 m là di sản thừa kế của bà G chưa chia. 

3. Phân chia tài sản chung sau khi ly hôn của bà G và ông Tr tạo lập trong 

thời kỳ hôn nhân như sau: 

+ Bà Phạm Thị G được nhận các tài sản gồm:  

- Quyền sử dụng đất diện tích 250 m
2 

(đo đạc thực tế 258,7 m
2
), thuộc thửa 

số 712 (thửa mới 68), tờ bản đồ số 07 (tờ bản đồ mới là 29), tọa lạc tại ấp T, xã 

S, huyện T, tỉnh Tây Ninh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số 

H02876…55/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19-
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01-2009; tứ cận: Đông giáp thửa số 69 của bà B dài 16,52 m + 35,20 m; Tây 

giáp đất của bà G dài 16,52 m + 35,26 m; Nam giáp đường nhựa 794 dài 5 m 

Bắc giáp mương dài 5 m và 01 căn nhà tạm A có diện tích 52,5 m
2
 (nhà cột gỗ 

tạp + gạch, nền gạch tàu, tường xây gạch, cửa sắt kính, kết cấu đỡ mái gỗ tạp 

mái tole). 

+ Ông Francois Tr được nhận tài sản gồm: 

- 01 chiếc xe mô tô Future F1, hiệu HONDA có màu nâu, vàng, đen; số 

khung: JC532XCY-010594, số máy: JC54E-0020182, biển số 70K1-102.29 trị 

giá: 16.167.000 (mười sáu triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn) đồng.  

- Ông Francois Tr có trách nhiệm trả cho bà G số tiền 119.552.981 (một 

trăm mười chín triệu năm trăm năm mươi hai ngàn chín trăm tám mươi một) 

đồng. Trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Châu 

tổng số tiền 50.542.466 (năm mươi triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn bốn trăm 

sáu mươi sáu) đồng; trong đó gốc: 50.000.000 đồng; lãi 542.466 đồng, lãi tính 

đến ngày 06-8-2018. Lãi được tiếp tục tính theo sổ vay vốn và khế ước nhận nợ 

ngày 19-4-2017.  

Kể từ ngày bà G có đơn yêu cầu thi hành án, cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng ông Tr còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự 2015.  

4. Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện độc lập của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông Việt Nam thôn Chi nhánh huyện T và Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín Phòng giao dịch huyện T về việc tranh chấp hợp 

đồng tín dụng với ông Francois Tr và bà Phạm Thị G.   

5. Về chi phí đo đạc, thẩm định giá: Bà G tự nguyện chịu chi phí đo đạc  

thẩm định giá. Ghi nhận đã nộp xong. 

6. Về án phí:   

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Phạm Thị G phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

là 3.254.700 (ba triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn bảy trăm) đồng, nhưng được 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 1.625.000 đồng theo 

biên lai thu số 0024958 ngày 04 tháng 12 năm 2017 và 7.208.000 đồng theo 

biên lai thu số 0025606 ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện T, tỉnh Tây Ninh; bà G được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là 

5.578.300 đồng (năm triệu năm trăm bảy mươi tám ngàn ba trăm) đồng. 

Ông Francois Tr phải chịu án phí dân sự sơ thẩm chia tài sản là 3.254.700 

đồng; 2.527.000 đồng án phí trả nợ cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội và 5.977.500 đồng án phí phải trả nợ cho bà G. Tổng số tiền án phí sơ 

thẩm ông Francois Tr phải chịu là 11.759.200 (mười một triệu bảy trăm năm 

mươi chín ngàn hai trăm) đồng. 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 

huyện T không phải chịu án phí; hoàn trả lại cho Ngân hàng Nông nghiệp và 
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phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện T 4.236.000 đồng đồng tiền 

tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0025198 ngày 06-02-

2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Phòng giao dịch huyện T không 

phải chịu án phí; hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Phòng 

giao dịch huyện T 5.190.000 đồng đồng tiền tạm ứng án phí dân sư sơ thẩm đã 

nộp theo biên lai thu số 0025206 ngày 12-02-2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Francois Tr phải chịu tiền án phí dân sự 

phúc thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng 

án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo biên lai 

thu số 0025907 ngày 20-8-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh 

Tây Ninh; ông Tr đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 6, 7 và 

9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- TAND Huyện T; 

- THADS Huyện T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 Lâm Văn Be 

 

 

 

 

 

 

       

 


